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Giá đóng cửa                  ↑↓ Tăng/ giảm
Sàn HCM 955.89 -2.70 -0.28%
Sàn Hà Nội 106.82 -0.32 -0.30%
Upcom 53.34 -0.45 -0.84%

Tăng/giảm

Sàn HCM -7.0%
Sàn Hà Nội -14.1%
Upcom -57.2%

     Mua vào         Bán ra

Chênh lệch 
(mua-bán)

NĐTNN(Hose) 393.21 391.65 1.56

NĐTNN(HNX)            4.17          10.83 -6.65

Giá đóng cửa                +/- %

Đài Loan
Thị trường tập 

trung 9,683.64       -177.64 -1.79%
OTC 124.59          -0.78 -0.66%

Hong Kong
Hang Seng 

index 25,705.00     -47.38 -0.18%
China 

enterprises 
10,210.31     -62.89 -0.61%

Trung Quốc
Shanghai 

Composite 
2,594.58       9.99 0.39%

Chỉ số Thẩm 

Quyến
7,676.12       51.26 0.67%

Nhật Bản 21,069.72     -149.78 -0.71%
Hàn Quốc 2,057.14       3.35 0.16%
Thái Lan 1,649.99       -3.74 -0.23%
Singapore 3,061.49       -10.95 -0.36%

Dow Jones 24,423.26     34.31 0.14%
S&P 500 2,637.72       4.64 0.18%
Nasdaq 7,020.52       51.27 0.74%
SOXX 1,174.19       16.33 1.41%

          %

VND            23.350 -0.04%
Đài tệ 30.858 -0.02%
Yen 113.15 0.62%
Nhân dân tệ 6.9061 0.48%

Thị trường chứng khoán Việt Nam

Tin tức thị trường (Tỷ VND)

Pháp nhân mua bán (Tỷ VND)

Thị trường chứng khoán Trung Hoa

GTGD
2,869.70

432.80
172.34

Thị trường chứng khoán Châu Á

Thị trường chứng khoán Mỹ

        Giá đóng cửa

Tỷ giá /USD

 

Việt Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2018 

 

1/ DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN : 

    HOSE và HNX 

 

2/ THÔNG TIN – THỐNG KÊ : 

 2.1 Tin trong nước 

 Đạm Cà Mau ước vượt 23% kế hoạch doanh 

thu năm 2018 . 

 Chủ tịch ANV ước lãi 600 tỷ năm 2018. 

2.2 Tin thế giới 

 Châu Âu: tháng 12 niềm tin nhà đầu tư giảm 

xuống mức 0.3 điểm. 

 Thị trường Mỹ: cổ phiếu công nghệ hồi tăng, 

tăng nhẹ. 

2.3 Thống kê 

    Top 5 cổ phiếu giá trị giao dịch nhiều nhất 

    Top 5 cổ phiếu tăng trần 

    Top 5 cổ phiếu giảm sàn 

    Giao dịch khối ngoại 

 

3/ LỊCH CÔNG BỐ TRÊN THỊ TRƯỜNG : 
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2/ THÔNG TIN – THỐNG KÊ 

2.1 Tin trong nước 

Đạm Cà Mau ước vượt 23% 

kế hoạch doanh thu năm 

2018 . 

CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau (mã chứng khoán DCM) vừa cập 

nhật kết quả sản xuất kinh doanh. Theo đó, tính đến 20h ngày 

3/12/2018 Đạm Cà Mau đã hoàn thành chỉ tiêu sản xuất năm 2018, 

sớm 29 ngày so với kế hoạch. Về con số cụ thể, Đạm Cà Mau cho 

biết đã sản xuất được 751.000 tấn Ure quy đổi. Ban lãnh đạo công ty 

cũng cho biết sẽ nỗ lực bứt phá, đưa các con số chỉ tiêu tăng trưởng 

hơn nữa. Cả năm 2018 sản lượng ước đạt 815.000 tấn, vượt 8% kế 

hoạch. Sản lượng tiêu thụ ước đạt 784.000 tấn. Theo tính toán, 

doanh thu năm 2018 dự kiến đạt 6.784 tỷ đồng. Năm 2018 Đạm Cà 

Mau đặt chỉ tiêu doanh thu 5.496 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước 

đạt 649 tỷ đồng. Như vậy, dự kiến năm 2018 Đạm Cà Mau ước vượt 

23% kế hoạch doanh thu cả năm.  

(Nguồn: cafef) 

Chủ tịch ANV ước lãi 600 tỷ 

năm 2018. 

Ông Doãn Tới – Chủ tịch HĐQT CTCP Nam Việt (HOSE: ANV) chia 

sẻ. Về kết quả kinh doanh năm 2018, ông Tới cho biết ANV sẽ đạt 

khoảng 4,000 tỷ đồng doanh thu thuần, tương đương mức tăng 

trưởng đến 35.6% so với năm 2017, nhờ vào hiệu quả tốt từ kênh 

phân phối cuối cùng. Còn biên lợi nhuận ròng của ANV theo con số 

hợp nhất là 16.6%, ANV cũng ước Công ty sẽ lãi ròng xấp xỉ 600 tỷ 

đồng. ANV hiện đang có 250 ha mặt nước vùng nuôi, tạo ra khoảng 

100,000 tấn cá chế biến hàng năm. Các vùng nuôi của ANV đều đạt 

những tiêu chuẩn cao nhất. ANV có 4 nhà máy, hiện đang có 3 nhà 

máy hoạt động, trong đó 1 nhà máy là cho thuê. Theo chia sẻ từ phía 

đại diện ANV, năng suất tối đa của Công ty có thể đạt đến 1,300 

tấn/ngày, hiện ANV chỉ sản xuất 500 tấn/ngày.  

(Nguồn: vietstock) 
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2.2 Tin thế giới 

Châu Âu: tháng 12 niềm tin 

nhà đầu tư giảm xuống 

mức 0.3 điểm. 

Theo Reuters, Công ty nghiên cứu Sentix công bố tháng 12 chỉ số 

niềm tin nhà đầu tư của khu vực Euro giảm từ mức 8.8 điểm của 

tháng 11 xuống mức âm 0.3 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 

2014, mức giảm liên tiếp trong 4 tháng qua. Theo dự đoán của các 

nhà phân tích sẽ giảm nhẹ xuống mức 8.1 điểm. Tháng 12 chỉ số 

hiện trạng giảm từ mức 29.3 điểm còn 20.0 điểm, chỉ số triển vọng 

giảm từ âm 9.8 điểm xuống âm 18.8 điểm. Trong tháng, chỉ số niềm 

tin nhà đầu tư của Đức ũng giảm từ mức 15.6 điểm của tháng 11 còn 

7.2 điểm. Trong khoảng ngày 6 đến ngày 8 tháng 12 Sentix đã điều 

tra 1,076 nhà đầu tư.  

(Yahoo TW) 

Thị trường Mỹ: cổ phiếu 

công nghệ hồi tăng, tăng 

nhẹ. 

Thủ tướng Anh Theresa May tạm hoãn cuộc biểu quyết về Brexit, 

đầu phiển thị trường giảm mạnh. Nhưng cổ phiếu ngành công nghệ 

dẫn dắt, thị trường rung lắc hồi tăng trở lại, các chỉ số chính tăng nhẹ. 

Dow Jones tăng 34.31 điểm (0.14%), đạt 24,423.26 điểm. S&P 500 

tăng 4.64 điểm (0.18%), đạt 2,637.72 điểm. Nasdaq tăng 51.27 điểm 

(0.74%), đạt 7,020.52 điểm. 

 (Capital TW) 
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2.3 Thống kê 

 

5 cổ phiếu có giá trị giao dịch nhiều nhất: 

Sàn giao dịch Hồ Chí Minh Sàn giao dịch Hà Nội 

S
T
T 

Mã CK Giá 
Tăng/Giảm 

(%) 

Giá trị giao 
dịch (Tỷ 

VNĐ) 
Mã CK Giá 

Tăng/Giảm 
(%) 

Giá trị giao 
dịch (Tỷ 

VNĐ) 

1 TCB 28.3 0.89 1,539.16 PVS 20.4 0.99 85.27 

2 HPG 33.8 -2.60 219.94 ACB 30.5 -0.33 85.16 

3 MBB 22.1 -1.78 174.89 VCG 20.2 -0.98 63.58 

4 ROS 37.5 -0.79 173.36 SHB 7.5 -1.32 33.29 

5 CTG 23.1 -3.95 156.23 SHS 14.4 -1.37 25.71 

 

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: 

Sàn giao dịch Hồ Chí Minh Sàn giao dịch Hà Nội 

S
T
T 

Mã CK Giá 
Tăng/Giảm 

(%) 

Giá trị 
giao dịch 
(Tỷ VNĐ) 

Mã 
CK 

Giá 
Tăng/Giảm 

(%) 

Giá trị giao 
dịch (Tỷ 
VNĐ) 

1 TTE 16.2 20.00 0.052 DNY 4.4 10.00 0.001 

2 SPM 13.9 6.92 0.000 PVX 1.1 10.00 0.353 

3 CMG 24.8 6.90 8.925 HLY 15.2 9.35 0.106 

4 PDN 68.6 6.85 0.001 HJS 26.0 9.24 0.005 

5 HVG 5.0 6.81 3.604 BXH 9.5 9.20 0.005 

 

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất: 

Sàn giao dịch Hồ Chí Minh Sàn giao dịch Hà Nội 

S 
T 
T 

Mã CK Giá 
Tăng/Giảm 

(%) 

Giá trị 
giao dịch 
(Tỷ VNĐ) 

Mã 
CK 

Giá 
Tăng/Giảm 

(%) 

Giá trị giao 
dịch (Tỷ 

VNĐ) 

1 TGG 4.2 -6.92 6.858 DCS 0.9 -10.00 0.411 

2 DTT 9.0 -6.92 0.000 HHC 65.0 -9.97 0.053 

3 HSL 13.5 -6.90 1.265 KLF 1.9 -9.52 1.370 

4 SII 16.3 -6.86 0.003 SJ1 13.7 -9.27 0.010 

5 PNC 15.7 -6.85 0.001 HKB 1.0 -9.09 0.067 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (HOSE) 

 

TOP 10 CK NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK 
Khối lượng 

mua 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%)  

KL còn được 
phép mua 

E1VFVN30 4,799,760 59.1 8,123,000 15,200 -100 99.1 2,336,580 

KBC 859,340 27.4 3,139,880 13,700 -50 18.5 145,334,462 

BID 650,010 41.8 1,556,580 33,700 0 2.9 927,387,658 

HSG 492,340 14.2 3,459,060 7,520 -150 15.9 127,291,560 

VNM 426,770 40.4 1,055,080 135,000 1,100 59.2 710,073,391 

HQC 301,000 10.2 2,963,140 1,590 20 4.9 210,048,875 

HNG 286,140 10.2 2,809,030 17,050 450 0.3 431,630,288 

DXG 177,680 15.0 1,182,920 25,600 -700 48.1 3,243,255 

VSC 122,410 59.6 205,280 42,900 -600 38.9 5,049,535 

HCD 119,350 20.8 573,570 5,000 -10 0.7 13,029,960 

 

TOP 10 CK NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT 

 

Mã CK 
Khối lượng 

bán 

Tỉ lệ Giao 
dịch toàn 
thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 
nắm giữ 

(%) 

KL còn được 
phép mua 

TNG 119,800 9.85 1,216,519 19,100 800 18.68 14,960,385 

SDT 53,000 88.78 59,700 5,500 100 5.11 18,754,314 

TIG 25,900 6.49 399,300 2,800 100 8.09 33,811,732 

VE9 23,400 75.97 30,800 3,000 -200 2.92 5,770,577 

THT 11,500 27.45 41,900 8,100 0 9.15 6,993,408 

PVC 8,900 10.97 81,138 6,400 100 16.04 16,480,328 

BII 5,000 3.73 134,000 1,000 -100 3.33 26,340,890 

PPS 3,500 59.32 5,900 7,200 -200 33.32 2,351,290 

NET 3,100 93.94 3,300 26,900 0 21.19 6,228,586 

SCL 3,000 100.00 3,000 2,500 0 1.57 6,587,664 
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GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (HNX) 

 

TOP 10 CK NĐTNN MUA RÒNG NHIỀU NHẤT  

 

Mã CK 
Khối lượng 

mua 
Tỉ lệ Giao dịch 
toàn thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 

nắm giữ (%) 
KL còn được 

phép mua 

TNG 119,800 9.85 1,216,519 19,100 800 18.68 14,960,385 

SDT 53,000 88.78 59,700 5,500 100 5.11 18,754,314 

TIG 25,900 6.49 399,300 2,800 100 8.09 33,811,732 

VE9 23,400 75.97 30,800 3,000 -200 2.92 5,770,577 

THT 11,500 27.45 41,900 8,100 0 9.15 6,993,408 

PVC 8,900 10.97 81,138 6,400 100 16.04 16,480,328 

BII 5,000 3.73 134,000 1,000 -100 3.33 26,340,890 

PPS 3,500 59.32 5,900 7,200 -200 33.32 2,351,290 

NET 3,100 93.94 3,300 26,900 0 21.19 6,228,586 

SCL 3,000 100.00 3,000 2,500 0 1.57 6,587,664 

 

TOP 10 CK NĐTNN BÁN RÒNG NHIỀU NHẤT  

  

Mã CK 
Khối lượng 

bán 
Tỉ lệ Giao dịch 
toàn thị trường 

Tổng KLGD 
toàn thị trường 

Giá +/- 
Tỉ lệ đang 

nắm giữ (%) 
KL còn được 

phép mua 

VC3 -200,000 45.39 440,600 24,000 500 3.89 12,801,761 

PVS -115,500 2.78 4,161,892 20,400 200 19.89 130,024,664 

HUT -58,770 4.11 1,431,331 4,100 -100 27.03 59,031,456 

PVB -35,000 28.34 123,522 18,700 200 3.06 9,922,420 

VGC -30,000 2.55 1,178,240 17,400 -300 24.20 111,169,059 

NDN -24,200 16.09 150,415 12,400 -100 11.33 18,054,803 

PTI -19,887 99.82 19,923 17,100 100 38.53 8,418,550 

BVS -14,900 65.35 22,800 13,000 0 29.82 13,853,777 

HHP -14,400 23.61 61,000 15,300 0 0.38 4,861,600 

BCC -7,200 23.30 30,900 7,000 0 5.45 47,914,633 
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3/Lịch công bố trên thị trường: 

 

Mã CK Tin tức 

CAV Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP  

D2D Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP  

MDG Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP  

VAF Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 500 đồng/CP  

PPC Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 1,500 đồng/CP  

MSH Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, 4,000 đồng/CP 
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KHUYẾN CÁO: 

 

          Nội dung bản tin này do Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) cung cấp chỉ mang tính 

chất tham khảo. Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ các nguồn tin đáng tin cậy, nhưng FNS 

không đảm bảo tuyệt đối độ chính xác của thông tin và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vấn đề 

nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này. 

          Các ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người viết tại thời điểm phát hành, 

báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo chứ không mang tính chất mời chào mua 

hay bán và nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. 

          Báo cáo này là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS). Không ai được phép 

sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích nào nếu 

không có sự đồng ý của FNS. Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HỆ : 

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH – CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

Email     : research@funan.com.vn 

Website : www.funan.com.vn 

 

TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ: 28–30–32 Nguyễn Thị 

Nghĩa, P. Bến Thành, Q.1, 

Tp.HCM. 

Tel : (8428) 6255 6518  

Fax: (8428) 6255 6519 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Tầng 7, Vincom Center, 72 Lê 

Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 

1, Tp.HCM 

Tel : (84-28) 6295 9138  

Fax: (84-28) 6295 9218 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 6-Số 205 

Giảng Võ Phường Cát Linh 

Đống Đa, Hà Nội. 

Tel : (84.24) 6283 3666   

Fax: (84.24) 6273 2554 

 


